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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 7A1 Nguyễn Hoàng Anh 14/04/2009 0902803144 0702991817 K T 6A1

2 7A1 Vũ Vân Anh 02/05/2009 x 0987189044 0966260940 G T 6A1

3 7A1 Trương Minh Trí Casey 25/06/2007 0934120574 Tb K 6A1

4 7A1 Nguyễn Tú Minh Châu 20/10/2009 x 0383223289 G T 6A1

5 7A1 Phan Tiến Đạt 27/01/2009 0902765519 Tb T 6A1

6 7A1 Hoàng Minh Đăng 13/10/2009 0342298657 0368747432 K T 6A1

7 7A1 Đặng Thị Thúy Hà 28/09/2008 x 0961009945 0372758342 Tb T 6A1

8 7A1 Nguyễn Hồ Gia Hân 18/04/2009 x 0909227594 0396173784 Tb T 6A1

9 7A1 Huỳnh Lê Phúc Hậu 29/01/2009 0773142534 0904756760 K T 6A1

10 7A1 Lê Việt Hoàng 26/10/2008 0963834791 K T 6A1

11 7A1 Nguyễn Gia Huy 04/06/2009 0968116308 0938828799 K K 6A1

12 7A1 Huỳnh Minh Huy 21/05/2009 0795677844 0772510058 Tb T 6A1

13 7A1 Nguyễn Vĩnh Hưng 21/06/2009 0336945947 0774191767 K T 6A1

14 7A1 Trần Thị Hương 18/09/2009 x 0986488970 Tb T 6A1

15 7A1 Hoàng Trương Tuấn Kha 09/11/2009 0932709398 0909105169 K K 6A1

16 7A1 Trần Văn Khải 21/06/2008 0793944201 0901024095 G T 6A1

17 7A1 Nguyễn Đức Lợi 04/08/2009 0903020480 0909960404 Tb T 6A1

18 7A1 Lê Thanh Thảo My 09/05/2009 x 0987379877 0914696127 G T 6A1

19 7A1 Huỳnh Lê Kim Ngân 08/06/2008 x 0768425967 0767263042 K T 6A1

20 7A1 Đỗ Thị Kim Ngân 06/09/2008 x 0934839338 0901442261 Tb T 6A1

21 7A1 Dương Trọng Nguyễn 15/06/2009 0396771773 0358371323 Tb T 6A1

22 7A1 Ngô Nguyễn Hiếu Nhân 28/02/2009 0901737278 Tb K 6A1

23 7A1 Trương Thị Vy Oanh 04/11/2009 x 0976630052 0356573052 K T 6A1

24 7A1 Huỳnh Ngọc Phát 30/06/2009 0377070203 0779373307 G K 6A1

25 7A1 Nguyễn Thanh Phong 09/08/2009 0969260989 0986790798 Tb K 6A1

26 7A1 Hồ Đức Phú 16/12/2009 0779589981 0909620886 G T 6A1

27 7A1 Lê Huỳnh Kiến Quốc 22/07/2009 0923707707 0971922922 Tb T 6A1

28 7A1 Trịnh Xuân Quỳnh 29/03/2009 0399901018 0909196898 G T 6A1

29 7A1 Hà Hoàn Tâm 24/11/2008 0967943839 0981679469 K K 6A1

30 7A1 Huỳnh Minh Tân 26/04/2009 0975428383 0935618389 K K 6A1

31 7A1 Huỳnh Chí Thành 15/05/2009 0898151164 0907707240 K T 6A1

32 7A1 Nguyễn Chí Thành 21/10/2009 0779871590 0936651043 K T 6A1

33 7A1 Đặng Quang Thành 09/10/2009 0334462690 G T 6A1

34 7A1 Nguyễn Ngọc Thắm 22/11/2009 x 0399919179 0984474871 K T 6A1

35 7A1 Phan Duy Thông 25/09/2009 0988802070 0905707055 G T 6A1

36 7A1 Vũ Thị Diệu Thu 30/06/2009 x 0869077103 0828511310 G T 6A1

37 7A1 Nguyễn Thị Bích Thuyền 19/10/2009 x 0931554859 0948301344 K T 6A1

38 7A1 Huỳnh Tưởng Minh Tiến 17/02/2009 0773875237 0785091837 K T 6A1

39 7A1 Huỳnh Trung Tính 12/02/2009 0374289373 0949600260 G T 6A1

40 7A1 Đặng Thùy Trang 31/05/2009 x 0765975070 0937543509 Tb T 6A1

41 7A1 Phạm Minh Trung 05/04/2009 0913086048 G T 6A1

42 7A1 Lê Ngọc Tường Vy 08/12/2009 x 0902191215 0902798393 K T 6A1
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